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1. Đặt vấn đề
Ngành vật liệu xây dựng (VLXD) tại Việt Nam 

đang đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức trong bối 
cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập quốc 
tế. Trong suốt 15 năm qua, ngành VLXD đã có những 
bước phát triển vượt bậc, từ việc chủ yếu nhập khẩu 
vật liệu, Việt Nam đã trở thành một quốc gia sản xuất 
nhiều loại vật liệu xây dựng. Điều này không chỉ giúp 
đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn mở ra cơ hội xuất 
khẩu, nâng cao giá trị gia tăng và củng cố vị thế của 
ngành trên trường quốc tế. Vị trí, vai trò quan trọng của 
DN VLXD được khẳng định cả về lý luận và thực tiễn, 
tuy nhiên để phát triển nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự 
chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế, việc tiếp tục đổi 

mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của DN VLXD đã trở nên đặc biệt cấp thiết.

2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của các 
doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết ở Việt 
Nam hiện nay

2.1. Những kết quả đạt được
Ngành VLXD Việt Nam những năm gần đây cũng 

đã khẳng định được vị thế trên thị trường VLXD quốc 
tế. Tính đến năm 2019, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới 
về sản lượng xi măng với 99 triệu tấn, đứng thứ 4 thế 
giới về sản lượng gạch ốp lát với 700 triệu m² và đứng 
thứ 14 thế giới về sản lượng thép thô với 25,2 triệu tấn 
(Tổng cục Hải quan Việt Nam, 2019). Những con số 
này chứng minh rằng ngành VLXD Việt Nam không 
chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu một 
lượng lớn sản phẩm ra thế giới, giúp gia tăng vị thế trên 
thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội 
nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, sự cạnh tranh 
trong ngành VLXD ngày càng trở nên khốc liệt hơn 
do phải đối mặt với sự cạnh tranh trong nước và Quốc 
tế. Cùng với đó, nhu cầu phát triển các sản phẩm vật 
liệu xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi 
trường sẽ là một yếu tố quan trọng trong chiến lược 
phát triển của ngành trong tương lai.

Báo cáo từ Bộ Xây dựng Việt Nam và các tổ chức 
môi trường cho thấy tỷ lệ vật liệu xây dựng tái chế và sử 
dụng công nghệ xanh trong sản xuất đã tăng lên khoảng 
10-15% trong những năm gần đây, đặc biệt tại các thành 
phố lớn (Bộ Xây dựng, Báo cáo phát triển vật liệu xây 
dựng xanh, 2023). Đồng thời, đầu tư vào công nghệ sản 
xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và nguyên vật liệu đã 
tăng lên mạnh mẽ. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 
và TP. HCM (2023), khoảng 5.000 tỷ đồng đã được đầu 
tư vào các dự án cải tiến công nghệ sản xuất xi măng và 
vật liệu xây dựng bền vững trong những năm gần đây.
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2.2. Thuận lợi và khó khăn
* Thuận lợi
Gia tăng đầu tư công: Một trong những yếu tố quan 

trọng thúc đẩy sự phát triển của VLXD tại Việt Nam 
chính là chính sách đẩy mạnh đầu tư công của chính 
phủ. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam trong năm 2023, tình hình giải ngân vốn đầu 
tư công đã có những bước tiến đáng kể. Tính đến ngày 
31/10/2023, tổng số vốn giải ngân đạt hơn 430.600 tỷ 
đồng, tương đương 52% kế hoạch năm và 56,8% kế 
hoạch do chính phủ giao, mức cao nhất trong nhiều 
năm qua. Đặc biệt, các dự án cơ sở hạ tầng lớn, được 
xem là xương sống của chiến lược phát triển kinh tế, đã 
được ưu tiên triển khai với tốc độ cao.

Bên cạnh các công trình quy mô lớn, hệ thống 
đường vành đai tại các thành phố lớn như Hà Nội và 
TP. HCM cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy tiêu thụ 
vật liệu. Chính sách ưu tiên giải ngân vốn nhanh, cùng 
sự hỗ trợ về pháp lý, đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành 
VLXD phục hồi và tăng trưởng, đặc biệt là sau những 
khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh.

Tốc độ đô thị hóa càng ngày càng nhanh: Cùng 
với đầu tư công, tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam vẫn 
đang tăng nhanh, đạt mức trung bình 3,4%/năm, với 
mục đến năm 2030, sẽ có 50% dân số Việt Nam sống 
tại các đô thị, kéo theo nhu cầu xây dựng nhà ở, văn 
phòng, trung tâm thương mại và các công trình công 
cộng. Những yếu tố này đều mở ra cơ hội lớn cho 
ngành VLXD, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất 
xi măng, gạch không nung và vật liệu xây dựng thân 
thiện với môi trường.

Xu hướng vật liệu xanh và thông minh: Một xu 
hướng đáng chú ý trong ngành VLXD hiện nay là sự 
chuyển dịch sang vật liệu xanh và vật liệu thông minh. 

Sự gia tăng các dự án xây dựng xanh ở Việt Nam, 
từ các khu đô thị bền vững như EcoPark và Vinhomes 
Ocean Park đến các công trình công nghiệp áp dụng 
tiêu chuẩn xanh, đang thúc đẩy nhu cầu đối với vật liệu 
thân thiện với môi trường. Các sản phẩm như kính tiết 
kiệm năng lượng, gạch không nung và vật liệu cách 
nhiệt đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong các dự 
án lớn.

Các doanh nghiệp VLXD có cơ hội đẩy mạnh sản 
xuất và tiêu thụ các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp 
ứng cả nhu cầu từ thị trường nhà ở lẫn công trình công 
nghiệp, điển hình như Viglacera đã đưa ra thị trường 
dòng sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng (Low-E), 
một loại vật liệu có khả năng giảm tới 45% năng lượng 
tiêu thụ trong các tòa nhà nhờ vào khả năng cách nhiệt 
và kiểm soát ánh sáng. Đây là một minh chứng rõ ràng 
cho việc VLXD Việt Nam đang từng bước hội nhập 
quốc tế thông qua chiến lược phát triển bền vững.

* Khó khăn
Mặc dù ngành vật liệu xây dựng đang phát triển 

mạnh mẽ nhờ vào những yếu tố thuận lợi,  nhưng cũng 
không thiếu thách thức dưới đây: 

Cạn kiệt về tài nguyên và chi phí sản xuất cao: Cát 
xây dựng là một trong những vật liệu quan trọng nhất 
trong ngành VLXD, nhưng nguồn cung tài nguyên này 
đang ngày càng cạn kiệt. Theo nghiên cứu từ Viện Vật 
liệu Xây dựng, nếu không có biện pháp quản lý chặt 
chẽ, Việt Nam có thể cạn kiệt nguồn cát tự nhiên trong 
vòng 15-20 năm tới. Hiện tượng khai thác cát quá mức 
đã gây ra hàng loạt vấn đề môi trường như xói lở đất, 
suy giảm chất lượng nguồn nước và phá vỡ hệ sinh thái 
ven sông. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh môi trường, 
sự khan hiếm tài nguyên còn dẫn đến việc tăng giá cát 
trong những năm gần đây. Chỉ trong giai đoạn 2021-
2023, giá cát xây dựng đã tăng gần gấp đôi, từ mức 
trung bình 200.000 đồng/m³ lên hơn 400.000 đồng/m³ 
ở nhiều khu vực. Điều này làm gia tăng đáng kể chi phí 
xây dựng, khiến nhiều dự án phải điều chỉnh lại ngân 
sách hoặc trì hoãn tiến độ. 

Áp lực cạnh tranh cao và yêu cầu môi trường: 
Ngành VLXD Việt Nam không chỉ đối mặt với áp lực 
từ các doanh nghiệp nội địa mà còn chịu sự cạnh tranh 
khốc liệt từ các quốc gia láng giềng như Trung Quốc và 
Thái Lan. Các doanh nghiệp từ hai nước này không chỉ 
có lợi thế về quy mô sản xuất lớn mà còn sở hữu công 
nghệ hiện đại, giúp giảm giá thành sản phẩm. Điều này 
đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, 
đòi hỏi phải đổi mới công nghệ và cải thiện năng suất.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm 
yết ở Việt Nam

3.1. Định hướng chung
Ngày 18/8/2020, Quyết định số 1266/QĐ-TTg về 

Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời 
kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 được phê 
duyệt. Chiến lược này có 3 mục tiêu tổng quát chính:

Một là, phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật 
liệu xây dựng đạt trình độ tiên tiến, hiện đại; sản phẩm 
có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả, có năng lực cạnh tranh cao 
trên thị trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường 
trong nước. 

Hai là, loại bỏ hoàn toàn công nghệ sản xuất vật 
liệu xây dựng lạc hậu, tiêu tốn nhiều tài nguyên và gây 
ô nhiễm môi trường. 

Ba là, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng 
cao, có tính cạnh tranh mạnh trên thị trường quốc tế; 
hạn chế xuất khẩu những sản phẩm sử dụng nhiều 
nguyên liệu, nhiên liệu là tài nguyên khoáng sản không 
tái tạo.

Kỳ 1 tháng 05 (số 287) - 2025NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI



53Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅIKỳ 1 tháng 05 (số 287) - 2025

Để làm được điều này, các ngành cần phải áp dụng 
công nghệ sản xuất tiên tiến với mức tự động hóa cao 
nhằm đảm bảo sản phẩm đủ số lượng, chất lượng cao 
và ổn định. Trong khi đó, việc ứng dụng công nghệ 
thông tin vào sản xuất sẽ giúp đạt các chỉ tiêu kỹ thuật 
cụ thể về tiêu hao nhiệt năng, điện năng và khí phát 
thải ra môi trường. Từ những mục tiêu, quan điểm thì 
chiến lược cũng đề ra những tiêu chí riêng cho các 
ngành sản xuất và định hướng phát triển cụ thể trong 
Quyết định 1266/QĐ-TTg ngày 18/6/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Đặc biệt là mục tiêu bảo vệ môi trường, tất cả các 
ngành sản xuất vật liệu xây dựng đều phải có hệ thống 
xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật. Đây chính là những yêu cầu lớn đặt ra không chỉ 
cho các nhà sản xuất mà còn của các nhà khoa học cần 
phải quan tâm giải đáp, bên cạnh đó về phía nhà quản 
lý cần phải có những nghiên cứu, đề xuất, chính sách 
để thúc đẩy quá trình quá trình sản xuất xanh và ưu tiên 
sử dụng các sản phẩm xanh; người tiêu dùng cũng cần 
nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc lựa chọn và 
sử dụng những sản phẩm xanh để cùng chung tay bảo 
vệ môi trường của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp 
và phát triển bền vững.

3.2. Một số giải pháp
* Những giải pháp trong ngắn hạn
Tăng cường công tác quản trị chi phí: Việc áp dụng 

các biện pháp như kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, 
giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu và tối ưu hóa quy 
trình sản xuất sẽ góp phần giảm giá thành sản phẩm. 
Theo nghiên cứu, việc quản trị chi phí hiệu quả có thể 
giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận từ 5-10%. Các doanh 
nghiệp VLXD cần tập trung vào việc kiểm soát chặt 
chẽ các nhóm chi phí chính trong chuỗi cung ứng, bao 
gồm: Chi phí đầu tư; Chi phí vận chuyển;  Chi phí mua 
hàng; Chi phí sản xuất; Chi phí tồn kho.

Mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu 
VXLD xanh: Việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc 
biệt là VLXD xanh, sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận 
nhiều khách hàng hơn và tăng doanh thu. Xu hướng sử 
dụng VLXD xanh đang gia tăng trên thế giới, tạo cơ hội 
cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu.

Tăng cường quản lý chuỗi cung ứng theo hướng 
hiện đại và tinh gọn: Việc áp dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý chuỗi cung ứng, như hệ thống ERP, 
giúp doanh nghiệp theo dõi và điều phối hoạt động sản 
xuất, tồn kho và phân phối một cách hiệu quả. Điều này 
không chỉ giảm chi phí mà còn nâng cao chất lượng 
dịch vụ khách hàng.

Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng: Chất 
lượng dịch vụ khách hàng đóng vai trò quan trọng 
trong việc giữ chân khách hàng và tạo lợi thế cạnh 

tranh. Doanh nghiệp cần đào tạo nhân viên, cải tiến 
quy trình dịch vụ và ứng dụng công nghệ để nâng cao 
trải nghiệm khách hàng. Theo một nghiên cứu, việc cải 
thiện dịch vụ khách hàng có thể tăng tỷ lệ giữ chân 
khách hàng lên đến 25-95%.

Thúc đẩy hoạt động hợp tác và liên kết với các đối 
tác chiến lược: Hợp tác với các đối tác chiến lược giúp 
doanh nghiệp tận dụng nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm 
và mở rộng thị trường. Một số hướng đi cụ thể trong 
việc thúc đẩy hợp tác chiến lược bao gồm:

• Liên kết với các nhà cung cấp vật liệu thô chất 
lượng cao: Hợp tác dài hạn với các nhà cung cấp 
nguyên liệu thô uy tín sẽ giúp doanh nghiệp VLXD ổn 
định nguồn nguyên liệu, đảm bảo chất lượng và giá cả 
cạnh tranh. 

• Hợp tác với các công ty công nghệ: Việc áp dụng 
công nghệ mới trong sản xuất VLXD, như công nghệ 
sản xuất gạch không nung, xi măng xanh, giúp giảm 
thiểu tác động môi trường và đáp ứng nhu cầu sử dụng 
VLXD bền vững. Nhiều doanh nghiệp VLXD Việt 
Nam đã hợp tác với các tập đoàn công nghệ từ Đức, 
Nhật Bản để ứng dụng hệ thống quản lý sản xuất thông 
minh, giúp giảm 20% tiêu thụ năng lượng. 

• Hợp tác với các công ty xây dựng và bất động sản 
lớn.

• Thúc đẩy liên minh doanh nghiệp trong nước: Các 
doanh nghiệp trong ngành VLXD có thể thành lập liên 
minh để chia sẻ thị trường, tối ưu hóa năng lực sản xuất 
và giảm chi phí logistics. Theo báo cáo của Bộ Công 
Thương, liên minh doanh nghiệp giúp giảm chi phí vận 
chuyển tới 10% và nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi 
cung ứng. 

* Những giải pháp trong dài hạn
Tái cấu trúc cơ cấu nguồn vốn: Để giảm phụ thuộc 

vào nợ vay, các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực 
tự tài trợ, phát huy nguồn lực nội tại, đồng thời tìm 
cách giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu vốn. Tuy nhiên, 
với những doanh nghiệp đang đối mặt với suy thoái và 
khó khăn tài chính, việc duy trì hoạt động kinh doanh ở 
mức hiện tại đã là một thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực 
cao từ các nhà quản trị.

 Các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp 
dẫn đầu, có thể xem xét huy động thêm vốn chủ sở 
hữu thông qua phát hành cổ phần cho cổ đông hiện 
hữu hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Việc này sẽ giúp 
giảm tỷ lệ nợ vay và nâng cao năng lực tài chính. Các 
DN nhỏ cũng có thể xem xét phát hành cổ phần cho 
cổ đông hiện hữu hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu nếu cổ 
phiếu đang được định giá tốt trên thị trường.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần có chiến lược tái 
cấu trúc các khoản nợ dài hạn với các lãi suất hợp lý, 
từ đó giảm thiểu chi phí lãi vay và cải thiện dòng tiền. 
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Việc xây dựng một chiến lược tài chính vững mạnh sẽ 
giúp các doanh nghiệp xi măng duy trì sự ổn định trong 
hoạt động và bảo đảm khả năng cạnh tranh.

Đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ xanh và giảm phát 
thải: Ngành VLXD Việt Nam đang phải đối mặt với 
nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường và sử dụng tài 
nguyên không hiệu quả. Các sản phẩm VLXD như 
xi măng, gạch, bê tông là những ngành tiêu thụ năng 
lượng lớn và phát thải khí nhà kính (CO2) trong quá 
trình sản xuất. Cụ thể, ngành xi măng Việt Nam là một 
trong những ngành phát thải khí CO2 lớn nhất, chiếm 
khoảng 25% tổng lượng phát thải khí nhà kính của 
ngành công nghiệp sản xuất trong nước. Do đó, việc 
chuyển đổi sang công nghệ sản xuất xanh, tiết kiệm 
năng lượng và giảm phát thải là yêu cầu cấp thiết nhằm 
đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành VLXD. 

Đầu tư vào công nghệ xanh và giảm phát thải không 
chỉ giúp các doanh nghiệp VLXD bảo vệ môi trường 
mà còn có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động và 
lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Tăng cường phát triển chuỗi cung ứng bền vững: 
Các doanh nghiệp trong ngành cần xây dựng một hệ 
thống chuỗi cung ứng hiệu quả và linh hoạt, trong đó 
ưu tiên việc lựa chọn các đối tác cung cấp nguyên 
liệu và sản phẩm có cam kết bảo vệ môi trường, tuân 
thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và giảm thiểu 
tác động xấu đến hệ sinh thái. Một yếu tố quan trọng 
trong việc phát triển chuỗi cung ứng bền vững là 
áp dụng công nghệ thông tin và tự động hóa trong 
quản lý chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp VLXD 
cần ứng dụng các hệ thống quản lý chuỗi cung ứng 
(SCM) tiên tiến để tối ưu hóa quy trình vận hành, 
theo dõi tiến độ sản xuất, phân phối và quản lý tồn 
kho. Việc tích hợp công nghệ thông tin sẽ giúp các 
doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt được các thông tin về 
cung cầu, thay đổi giá cả nguyên liệu và các yếu tố 
ảnh hưởng đến thị trường, từ đó giảm thiểu rủi ro và 
tăng tính cạnh tranh.

Ngoài việc tối ưu hóa quy trình và ứng dụng công 
nghệ, các doanh nghiệp VLXD cũng cần chú trọng 
phát triển các mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững 
với các đối tác trong chuỗi cung ứng. 

Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh 
nghiệp: Nhà quản lý tài chính cần xây dựng các kế 
hoạch tài chính chi tiết, phù hợp với chiến lược phát 
triển của doanh nghiệp và đặc thù của từng giai đoạn 
kinh doanh. Việc xác định nhu cầu vốn cho các dự án 
mở rộng hoặc đầu tư vào sản phẩm mới phải được thực 
hiện một cách khoa học, đảm bảo việc huy động vốn là 
hợp lý và hiệu quả. Bằng cách phân tích kỹ lưỡng nhu 
cầu tài chính và cơ cấu tài sản, nhà quản lý có thể đưa 
ra quyết định đúng đắn về việc huy động nguồn vốn từ 
các nguồn dài hạn và ngắn hạn, đồng thời xác định rõ 

mức độ tham gia của vốn chủ sở hữu và các khoản vay 
từ tổ chức tín dụng.

Đặc biệt, các nhà quản lý tài chính cần có khả năng 
dự báo và lên kế hoạch tài chính dài hạn, không chỉ dựa 
vào các nguồn vốn ngắn hạn như chiếm dụng của nhà 
cung cấp mà còn phải có kế hoạch huy động vốn dài 
hạn để đảm bảo tính ổn định tài chính. Việc duy trì sự 
cân đối giữa vốn chủ sở hữu và nợ vay là yếu tố then 
chốt giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và tránh rủi 
ro tài chính. Các nhà quản lý tài chính cần không ngừng 
nâng cao năng lực, nắm bắt các xu hướng và yếu tố tác 
động đến thị trường để đưa ra các chiến lược huy động 
vốn phù hợp, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển mạnh 
mẽ và cạnh tranh hiệu quả trong ngành VLXD.

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và ứng dụng 
công nghệ trong hoạt động của doanh nghiệp: Một 
trong những giải pháp quan trọng là áp dụng công 
nghệ thông tin vào quản lý sản xuất và chuỗi cung 
ứng, giúp các doanh nghiệp VLXD giám sát và tối 
ưu hóa quá trình sử dụng năng lượng, vật liệu và tài 
nguyên. Ví dụ, phần mềm quản lý sản xuất thông 
minh (ERP) có thể giúp doanh nghiệp VLXD theo 
dõi các chỉ tiêu về tiêu hao năng lượng, chất thải và 
khí thải trong quá trình sản xuất, từ đó giảm thiểu 
lãng phí và cải thiện hiệu quả sản xuất. Để thúc đẩy 
sự chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất 
vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp cần đầu tư vào 
nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ mới nhằm 
tạo ra các sản phẩm vật liệu xây dựng thân thiện với 
môi trường. Một trong những xu hướng hiện nay là 
phát triển vật liệu xây dựng “xanh”, sử dụng nguyên 
liệu tái chế và giảm phát thải carbon trong sản xuất. 
Các công nghệ mới như in 3D, công nghệ tự động 
hóa và robot trong sản xuất có thể giảm lượng chất 
thải, tiết kiệm năng lượng và tăng khả năng tái chế 
vật liệu. Bằng cách áp dụng công nghệ này, các 
doanh nghiệp VLXD Việt Nam có thể nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đồng thời giảm thiểu tác động đến 
môi trường, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền 
vững của ngành.
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